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STT Tên viết tắt Tên đầy đủ 

1 CBCNV Cán bộ công nhân viên 

2 CLSP Chất lượng sản phẩm 

3 CNTT Công nghệ thông tin 

4 CP Cổ phần 

5 DN Doanh nghiệp 

6 DT/DTT Doanh thu/ Doanh thu thuần 

7 ĐTDĐ Điện thoại di động 

8 GCCN Giá cả cảm nhận 

9 GVHB Giá vốn hàng bán 

10 HATH Hình ảnh thương hiệu 

11 HĐSXKD Hoạt dộng sản xuất kinh doanh 

12 HTK Hàng tồn kho 

13 NLPV Năng lực phục vụ 

14 PTHH Phương tiện hữu hình 

15 RCCĐ Rào cản chuyển đổi 

16 SP-DV Sản phẩm và dịch vụ 

17 ST Số tiền 

18 TL Tỷ lệ 

19 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 

20 VNĐ Việt Nam đồng 

21 VT Viễn thông 
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